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I. THÍ SINH ĐẠT: 43 thí sinh 

1.1 Cấp lại chứng chỉ do hết hạh: 06 

1 Trần Thị Hiệp 26/09/1983 001 98 Đạt       

2 Nguyễn Thọ Hưng 06/08/1991 002 90 Đạt       

3 Nguyễn Văn Kế 10/12/1979 003 86 Đạt       

4 Diệp Anh Quốc 20/07/1990 004 74 Đạt       

5 Lê Thị Thắm 10/10/1991 005 90 Đạt       

6 Mai Công Trực 25/01/1991 006 86 Đạt       

1.2 Sát hạch cấp mới chứng chỉ: 37 

1 Phan Phúc Bảo 12/06/1991 008 86 Đạt 94 Đạt   

2 Nguyễn Đình Chè 03/11/1976 009 94 Đạt 82 Đạt   

3 
Trần Thị 

Quỳnh 
Chi 14/07/1988 010 74 Đạt 92 Đạt   

4 Hồ Thọ  Cường 01/04/1991 011 94 Đạt 92 Đạt   

5 Nguyễn Công Cường 06/10/1976 012 86 Đạt 86 Đạt   

6 Ngô Thế Cường 29/10/1987 013 80 Đạt 74 Đạt   

7 Hồ Văn Đại 16/06/1979 014 86 Đạt 86 Đạt   

8 Lê Văn Điều 06/04/1989 015 94 Đạt 88 Đạt   

9 Lê Vạn Giáp 02/10/1986 016 94 Đạt 90 Đạt   

10 Vũ Thị Minh Hà 24/01/1996 017 90 Đạt 92 Đạt   

11 Lê Văn Hải 20/12/1988 018 84 Đạt 94 Đạt   

12 Lê Ngọc Hân 03/12/1990 019 76 Đạt 74 Đạt   

13 Nguyễn Văn  Hiên 16/06/1989 020 84 Đạt 92 Đạt   

14 Hoàng Mai Hoa 15/09/1994 021 94 Đạt 90 Đạt   



15 Phan Thị  Hòa 02/11/1994 022 92 Đạt 92 Đạt   

16 Nguyễn Thị Hương 20/10/1985 024 88 Đạt 88 Đạt   

17 
Phạm Thị 

Bích 
Huyền 21/07/1988 025 94 Đạt 90 Đạt   

18 
Nguyễn Thị 

Thúy 
Kiều 18/11/1982 026 88 Đạt 84 Đạt   

19 
Hoàng Lý 

Nhật 
Long 19/06/1993 027 96 Đạt 92 Đạt   

20 
Đặng Thị 

Trúc 
Ly 06/06/1988 028 76 Đạt 82 Đạt   

21 
Lê Nguyễn 

Đình 
Nghĩa 23/03/1995 030 92 Đạt 94 Đạt   

22 Nguyễn Hữu Ngọc 30/03/1984 031 96 Đạt 94 Đạt   

23 Trịnh Tấn Phát 25/07/1979 032 88 Đạt 88 Đạt   

24 
Nguyễn Ngọc 

Đại 
Phú 05/10/2005 033 88 Đạt 86 Đạt   

25 Nguyễn Thị Phương 10/08/1988 034 90 Đạt 86 Đạt   

26 
Ngô Đoàn 

Anh 
Phương 14/09/1987 035 94 Đạt 94 Đạt   

27 Lê Thế Quân 05/07/1984 036 80 Đạt 92 Đạt   

28 
Nguyễn Thị 

Kim 
Sen 09/01/1989 037 96 Đạt 96 Đạt   

29 Lưu Thị Thanh 14/02/1997 038 84 Đạt 90 Đạt   

30 Bùi Thị Tố Thu 02/10/1983 039 94 Đạt 88 Đạt   

31 Vũ Thị Thu 09/10/1983 040 94 Đạt 96 Đạt   

32 Nguyễn Hiếu Thương 12/07/1996 041 90 Đạt 90 Đạt   

33 Bùi Thị Bích Thủy 13/06/1994 042 92 Đạt 88 Đạt   

34 
Nguyễn Thị 

Thùy  
Trang 07/10/1995 043 92 Đạt 96 Đạt   

35 Tô Quang Trí 22/06/1985 044 84 Đạt 92 Đạt   

36 Bùi Thị Tuyền 08/06/1991 045 96 Đạt 96 Đạt   

37 Trần Hữu Việt 10/02/1991 046 84 Đạt 92 Đạt   

II THÍ SINH KHÔNG ĐẠT: 03 thí sinh 

1 Nguyễn Ngọc Anh 13/09/1985 007 44 
Không 

đạt 
44 

Không 

đạt 
  

2 Lương Văn Hoan 16/06/1992 023 60 
Không 

đạt 
66 

Không 

đạt 
  

3 Hoàng Thị  Ngân 25/11/1985 029 56 
Không 

đạt 
50 

Không 

đạt 
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